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BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2011 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2012
CỦA VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

   Báo cáo Tổng kết năm 2011 và phương hướng công tác năm 2012 của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN) gồm 7 phần:

1. Đặc điểm tình hình năm 2011.

2. Tổng hợp các nguồn lực đầu tư cho Viện năm 2011.

3. Các kết quả hoạt động chính năm 2011.

4. Các sự kiện và kết quả nổi bật năm 2011.

5. Các hạn chế và yếu kém chủ yếu.

6. Các nhiệm vụ và chỉ tiêu chủ yếu năm 2012.

7. Các đề xuất và kiến nghị với Bộ KH&CN.
I. Đặc điểm tình hình năm 2011 
1. Tình hình khó khăn về kinh tế của đất nước, suy thoái và lạm phát đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân. Phần nhiều cán bộ công nhân viên trong Viện chưa yên tâm trong công việc vì điều kiện sống còn khó khăn. Viện cũng chưa có được những giải pháp tổng thể để tăng thu nhập cho tất cả cán bộ công nhân viên, mà chỉ ở một số đơn vị hoặc bộ phận có được ưu thế riêng thì mới có điều kiện tăng thu nhập. Nguồn tăng thu nhập từ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp được quy định trong Luật NLNT, mặc dù Viện đã rất cố gắng nhưng vẫn chưa đi đến kết quả cuối cùng là có quyết định của Thủ tướng Chính phủ để tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên được hưởng.
2. Tính đến tháng 11 năm 2011 thì tất cả các quy hoạch chi tiết phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử trong các ngành kinh tế - xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho việc thúc đẩy phát triển ứng dụng NLNT ở Việt Nam.  Năm 2011 Bộ KH&CN đã hình thành chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực năng lượng trong đó có năng lượng nguyên tử. Một số đề tài nghiên cứu trong các lĩnh vực điện hạt nhân và ứng dụng bức xạ đã được triển khai từ năm 2011.  Đây là một nguồn lực quan trọng phục vụ hoạt động của Viện NLNTVN.
3. Hiệp định hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân với Liên bang Nga và Nhật Bản đã được ký kết. Thỏa thuận tài chính cho dự án điện hạt nhân Ninh Thuân 1 đã được ký kết. Hợp đồng về khảo sát địa điểm và lập dự án đầu tư cho 2 dự án điện hạt nhân cũng đã được ký kết. Viện NLNTVN có được điều kiện để tham gia thực hiện một số công việc của dự án thông qua hợp đồng với các đối tác nước ngoài. Các hoạt động của dự án đang được triển khai theo kế hoạch, trong khi các vấn đề về cơ sở hạ tầng cần thiết của quốc gia cho phát triển điện hạt nhân chưa được phân công cụ thể. Vì vậy một số nhiệm vụ của Viện trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng là chưa được phân công cụ thể.
4. Hiệp định hợp tác với Liên bang Nga về xây dựng Trung tâm KH&CN hạt nhân đã được ký kết. Đây là cơ hội to lớn để đầu tư phát triển năng lực cho Viện NLNTVN nhằm thực hiện tốt chức năng của cơ quan nghiên cứu triển khai, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo cán bộ cho ngành NLNT. Việc này đã tạo ra sự phấn khởi, tin tưởng trong đội ngũ cán bộ Viện về tương lai phát triển của Viện. Tuy nhiên, địa điểm xây dựng Trung tâm vẫn chưa được xác định để có cơ sở triển khai các công việc tiếp theo của dự án xây dựng Trung tâm. 
5. Năm 2011 Viện NLNTVN kỷ niệm 35 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương lao động hạng nhất. Đây là một sự kiện quan trọng trong năm 2011 của Viện. Để chào mừng sự kiện này nhiều hoạt động khoa học và các sinh hoạt chính trị, xã hội đã được tổ chức trong Viện và các đơn vị trực thuộc. Điều này đã tạo một động lực to lớn để động viên toàn thể cán bộ công nhân viên của Viện hăng hái thi đua lao động và học tập để hoàn thành suất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011.
II. Tổng hợp các nguồn lực đầu tư cho Viện

1. Nhân lực của Viện NLNTVN 
Tính đến ngày 20/12/2011 toàn Viện có 778 cán bộ, nhân viên trong đó có 352 cán bộ, nhân viên trong biên chế, và 211 cán bộ, nhân viên hợp đồng lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước, 93 cán bộ viên chức ở các đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 115 của Chính phủ, 122 cán bộ, nhân viên hợp đồng hưởng lương từ các nguồn kinh phí khác. Trong 778 cán bộ, nhân viên có 7 Giáo sư, phó giáo sư, 46 tiến sỹ, 90 thạc sỹ, 445 người có trình độ đại học và 21 người có trình độ cao đẳng. 

2. Ngân sách đầu tư của Nhà nước 


Tổng ngân sách nhà nước được Bộ KH&CN giao là 127,027 tỷ đồng (Trong đó: Quỹ lương và hoạt động bộ máy, nhiệm vụ theo chức năng là 41,142 tỷ đồng; Sự nghiệp môi trường là 3,145  tỷ đồng; Sự nghiệp đào tạo là 85 triệu đồng;  HTQT là 4,15 tỷ đồng; Tăng cường trang thiết bị là 18,4 tỷ đồng; Sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ là 4,538 tỷ đồng, Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KHCN là 22,455 tỷ đồng, Kinh phí đầu tư phát triển là 33,112 tỷ đồng). Tổng ngân sách nhà nước tăng xấp xỉ 20,0 tỷ đồng so với năm 2010 (Năm 2010 là 107,061 tỷ đồng).

        Trung bình mức đầu tư năm 2011 là 164,7 triệu đồng/1 cán bộ hưởng lương ngân sách, tức là khoảng 8000 USD. Tuy nhiên so với mức đầu tư của các nước khác thì đầu tư cho Viện NLNTVN vẫn còn ở mức thấp hơn: JAERI (2005): 370.000 USD; ANSTO (2005): 197.477 USD; PNRI (2004): 25.615 USD; KAERI (2002): 169.760 USD; OEP (2002): 54.393 USD; MINT(2002): 29.332 USD.
          Kinh phí nghiên cứu triển khai: 22,455 tỷ đồng/778 cán bộ. Kinh phí nghiên cứu chiếm tỷ trọng còn thấp trên tổng kinh phí của toàn Viện (22,455 tỷ/127,027 tỷ). 
So sánh đầu tư giữa các đơn vị nghiên cứu triển khai trong Viện năm 2011

	Đơn vị tính: Triệu đồng/người

Kinh phí
	Viện NCHN
	Viện KHKTHN
	Viện CNXH
	TTHN tpHCM 
	TT NC&TK CNBX
	TT UDKTHNCN
	TTCXHN
	TTNDE

	Nhân lực (người)
	184
	102
	126
	53
	66
	40
	51
	43

	Tổng kinh phí/KP bình quân
	27.975/152
	15.676/153,7
	15.577/123,6
	8.459/159,6
	1.506/22,8
	21.744/543,6
	18.649/365,7
	1.973/45,9

	NCTK (Tổng KP/KP bình quân)
	7.505/40,8
	2.750/27,0
	2.320/18,4
	2.420/45,7
	430/6,5
	1.740/43,5
	380/7,5
	610/14,2

	TCNLNC (Tổng KP/KP bình quân)
	3.400/18,5
	3.000/29,4
	4.000/31,8
	3.000/56,6
	1.000/15,2
	 
	4.000/78,4
	 

	XDN-SCL (Tổng KP/KP bình quân)
	2.317/12,6
	861/8,4
	8610/6,8
	 
	 
	 
	 
	 

	XDCB (Tổng KP/KP bình quân)
	 
	 
	 
	 
	 
	20.000/500
	12.764/250,3
	 


3. Viện trợ nước ngoài 

Năm 2011 Việt Nam có 07  dự án VIE  đang hoạt động  trong số đó  Viện NLNTVN và các đơn vị trực thuộc viện chủ trì thực hiện 03 dự án, tham gia thực hiện 1 dự án ; Cục Năng lượng nguyên tử chủ trì điều phối và thực hiện 1 dự án, Cục An toàn Bức xạ và hạt nhân chủ trì thực hiện 2 dự án; các Bệnh viện thuộc Bộ quốc phòng và Y tế chủ trì thực hiện 01 dự án  

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác kỹ thuật của IAEA Việt Nam đang tham gia 47 dự án Vùng và liên Vùng, Trong đó có 15 dự án RCA, 02 dự án RER và 30 dự án Non-RCA,  Viện NLNTVN trực tiếp chủ trì và điều phối 15 dự án RCA ; chủ trì thực hiện 02 dự án RER; chủ trì và phối  hợp tham gia thực hiện 17 dự án Non-RCA.


Năm 2011 Việt Nam tham gia toàn bộ 12 dự án FNCA thuộc 8 lĩnh vực, Trong số này Viện chủ trì 07 dự án: (1) Ứng dụng lò phản ứng nghiên cứu,  (2) Ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong nông nghiệp, (3) Ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong y tế,  (4) Thông tin đại chúng, (5) Phát triển nguồn nhân lực, (6) An toàn hạt nhân; (7) An toàn bức xạ và quản lý chất thải phóng xạ. 
Các dự án FNCA chủ yếu tạo điều kiện cho việc trao đổi kinh nghiệm và thông tin thông qua các lớp tập huấn, và hội thảo chuyên môn. Trong khuôn khổ diễn đàn FNCA Việt Nam cũng đã tham gia “Study Panel” về năng lượng hạt nhân phục vụ phát triển bền vững
Tổng hợp các nguồn lực Viện NLNTVN nhận được thông qua hợp tác quốc tế:

- Kinh phí trang thiết bị viện trợ nhận được:

- Số lượt cán bộ được cử đi thăm quan, học tập, dự hội nghị, hội thảo ở nước ngoài:

- Số lượt chuyên gia vào Viện giúp triển khai các dự án:

- Số các hội nghị, hội thảo tổ chức tại Viện:

III. Các kết quả hoạt động chính 
1. Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ là lĩnh vực hoạt động chính của Viện NLNTVN. Trong năm 2011, Viện đã nghiệm thu cấp Bộ KH&CN 3 nhiệm vụ HTQT theo nghị định thư và kết quả đạt được đều ở mức B (khá), 10 đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm, nhiệm vụ cấp Bộ (trong đó 2 đề tài được nghiệm thu ở mức tốt, 3 đề tài nghiệm thu ở mức đạt), 3 dự án SXTN (1 dự án nghiệm thu ở mức tốt, 2 dự án nghiệm thu ở mức đạt), 2 nhiệm vụ môi trường (1nhiệm vụ được nghiệm thu mức tốt, 1 nhiệm vụ nghiệm thu ở mức đạt).

         Nghiệm thu cấp Viện NLNTVN: 9 đề tài, nhiệm vụ cấp Bộ, 2 nhiệm vụ môi trường đều được Hội đồng nghiệm thu cấp Viện đánh giá ở mức đạt, 46 đề tài, nhiệm vụ cấp cơ sở.

          Nhiều đề tài đã có kết quả công bố tại các hội nghị quốc tế và quốc gia, đăng tải trên các tạp chí trong và ngoài n​ước, tạo ra sản phẩm có triển vọng ứng dụng thực tiễn. 

Tuy nhiên cũng còn một số đề tài, nhiệm vụ còn tồn đọng nhiều năm chưa được nghiệm thu: do Viện KH&KTHN, Viện NCHN và Trung tâm Hạt nhân chủ trì thực hiện. 

Hiện nay Viện đang thực hiện 3 nhiệm vụ nghị định thư; 2 nhiệm vụ bảo vệ môi trường, 2 nhiệm vụ hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng, 20 đề tài, nhiệm vụ cấp Bộ, 1 dự án sản xuất thử nghiệm và 45 đề tài, nhiệm vụ cấp cơ sở.
 Các đề tài, nhiệm vụ đang thực hiện nhìn chung đảm bảo tiến độ theo Hợp đồng song có 6 đề tài, nhiệm vụ cấp Bộ và 10 đề tài cấp cơ sở phải xin gia hạn thêm thời gian liên quan đến việc lấy mẫu, chế tạo thiết bị, và các thiết bị hiện có của đơn vị đang bị hỏng cần thời gian để sửa … 

Một số hoạt động  nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tiêu biểu năm 2011:

1.1. Nghiên cứu công nghệ lò phản ứng, các thiết bị đảo hạt nhân, xử lý chế biến quặng phóng xạ, nhiên vật liệu hạt nhân và xử lý chất thải phóng xạ:

1. Năm 2011 Viện đã hoàn toàn làm chủ việc thiết kế vùng hoạt với nhiên liệu độ giàu thấp (LEU) và xây dựng chương trình nạp tải nhiên liệu để khởi động thành công lò phản ứng với nhiên liệu LEU, trong khi trước đây việc như vậy hoàn toàn do chuyên gia nước ngoài đảm nhận. Đây là 1 trong 10 sự kiện khoa học công nghệ nổi bật năm 2011 của nước ta.

2. Tính toán che chắn để cải tạo lại các kênh dẫn dòng nơtron hiện có (kênh 4, kênh 3), thiết kế và phân tích an toàn để mở thêm kênh ngang số 2 phục vụ nghiên cứu và đào tạo. Lắp đặt, xây dựng cấu hình đo và thử nghiệm hoạt động hệ phổ kế gamma triệt Compton bằng các đầu dò nhấp nháy BGO thể tích lớn. Hệ đo sẽ được sử dụng hiệu quả cùng với việc mở thêm kênh 2 phục vụ cho nghiên cứu cơ bản và đào tạo nguồn nhân lực cho Viện và Ngành.


3. Nghiên cứu thiết kế các hệ thiết bị điện tử hạt nhân dùng xử lý tín hiệu số (DSP) qua ứng dụng FPGA; Xây dựng hệ thực nghiệm vật lý nơtron dùng nguồn nơtron đồng vị trên howitzer phục vụ công tác đào tạo về khuếch tán, làm chậm nơtron trong môi trường nước, phân tích kích hoạt, định liều nơtron, 

4.Viện NLNTVN đã quan tâm xây dựng và phát triển năng lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của mình trong lĩnh vực công nghệ lò phản ứng, các thiết bị đảo hạt nhân, nhiên liệu hạt nhân, xử lý tài nguyên quặng uran, vật liệu hạt nhân, xử lý chất thải phóng xạ nhằm tư vấn cho Chính phủ trong đánh giá, lựa chọn công nghệ, tiếp thu và làm công nghệ của nhà máy điện hạt nhân Ninh thuận. Năm 2011 Viện đã chủ trì nghiên cứu xây dựng các đề tài nghiên cứu cấp nhà nước về phân tích đánh giá các công nghệ lò VVER của Nga, xây dựng các chính sách về phát triển công nghệ điện hạt nhân, nghiên cứu nhiên liệu hạt nhân, nghiên cứu công nghệ xử lý chất thải phóng xạ và sử dụng các chùm nơtron trên kênh ngang của lò phản ứng Đà lạt để đưa vào kế hoạch triển khai từ năm 2011. Ngoài ra, Viện đã hợp tác với các cơ quan chuyên môn của Ủy ban KHCN&MT Quốc hội tổ chức hội thảo về các tiêu chí đánh giá, lựa chọn công nghệ cho nhà máy điện hạt nhân của Việt Nam



5. Hoàn thiện việc nghiên cứu lựa chọn giải pháp công nghệ xử lý quặng urani và xây dựng quy trình công nghệ, chế tạo thiết bị điều chế zirconi kim loại bằng phương pháp nhiệt kim magie.

1.2. Nghiên cứu phát triển năng lực hỗ trợ kỹ thuật về bảo đảm an toàn, an ninh và bảo vệ môi trường cho phát triển điện hạt nhân
Trong năm 2011 hệ thống quan trắc phóng xạ môi trường của Viện đã kịp thời cung cấp thông tin về ảnh hưởng của sự cố Fukushima đến Việt Nam, đồng thời Viện cũng đã tham gia kiểm tra nhiễm bẩn phóng xạ của hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam để bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng. Các phòng thí nghiệm phóng xạ môi trường của Viện đã trở thành địa chỉ tin cây của các cơ quan quản lý và người dân khi có các vấn đề liên quan đến phóng xạ cần kiểm tra. 
Trên cơ sở quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt, Viện đã cùng với các đối tác nước ngoài xây dựng dự án đầu tư Mạng lưới quan trắc và cảnh bảo phóng xạ môi trường quốc gia trong năm 2011.
Xây dựng cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ về NDT từng bước đáp ứng yêu cầu kiểm tra chất lượng và bảo đảm chất lượng công trình và thiết bị của dự án điện hạt nhân. Ký kết hợp đồng với Công ty KUMGA- Hàn Quốc triển khai kiểm tra NDT tại dự án Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2- Cẩm Phả- Quảng Ninh

Nghiên cứu phóng xạ môi trường để từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về phông phóng xạ môi trường trong cả nước trước khi có điện hạt nhân.

Nghiên cứu tính toán phát tán phóng xạ dạng khí trên mô hình mô phỏng cho nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận phục vụ đánh giá tác động môi trường của dự án và xây dựng kịch bản ứng phó sự cố.
Viện đã xây dựng một số đề tài nghiên cứu cấp nhà nước trong lĩnh vực hỗ trợ kỹ thuật bao gồm các đề tài về phát triển các kỹ thuật đo liều bức xạ, về  đánh giá tác động môi trường phóng xạ của nhà máy điện hạt nhân và về phân tích an toàn hạt nhân để đưa vào kế hoạch triển khai từ năm 2011.
1.3. Nghiên cứu ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ


- Nghiên cứu điều chế các đồng vị phóng xạ và các loại kit đánh dấu mới (177Lu, 177Lu-DOTATATE, 99mTc-DISIDA, ...); đã và đang thực hiện tốt hợp đồng nghiên cứu với Công ty dược AQP của Mỹ về đánh dấu đồng vị phóng xạ I-131 vào chế phẩm thuốc điều trị ung thư mới, đưa lại uy tín bước đầu cho Viện và có triển vọng mở ra hướng hợp tác hiệu quả và lâu dài về lĩnh vực này.

- Nghiên cứu chế tạo các loại vật liệu, đặc biệt là các vật liệu nano bằng công nghệ bức xạ với nhiều tính năng ưu việt có tiềm năng ứng dụng trong nông nghiệp, các ngành công nghiệp và y tế. Hai cán bộ của Viện trong lĩnh vực này đã được mời làm chuyên gia của IAEA cho các nước trong khu vực.


- Tiếp tục phát triển các kỹ thuật đánh dấu trong khảo sát mỏ dầu bao gồm: phát triển mô hình mô phỏng; nghiên cứu sử dụng thêm các chất đánh dấu hoá học, chất đánh dấu tự nhiên bên cạnh chất đánh dấu phóng xạ, phát triển công nghệ đánh dấu pha khí trong mỏ đồng thời xây dựng các phương pháp đánh dấu đa pha cho công nghệ khảo sát chẩn đoán các quá trình công nghiệp. Viện NLNTVN đã thắng thầu quốc tế trong dich vụ kỹ thuật đánh dấu cho công nghiệp dầu khí của Cô-oét và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập. 

- Viện cũng đã phát triển hệ thiết bị chụp ảnh bức xạ kỹ thuật số và được IAEA chấp nhận  đặt hàng để cung cấp cho 6 nước trong khu vực phục vụ huấn luyện đào tạo cán bộ. Đây là 1 trong 10 thành tựu khoa học công nghệ nổi bật năm 2011. 
- Viện NLNTVN đã làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo thiết bị chiếu xạ Co-60 và trong năm 2011 Viện đã cử chuyên gia sang hỗ trợ cho Cuba trong việc triển khai dự án khôi phục thiết bị chiếu xạ.


- Từng bước xây dựng hướng Chiếu xạ tạo đột biến phục vụ tạo giống cây trồng  và tiếp cận các Kỹ thuật chiết xuất các hợp chất từ thiên nhiên.

- Kỹ thuật thủy văn đồng vị và đánh dấu đồng vị cũng đã được ứng dụng trong quản lý nguồn tài nguyên nước, khảo sát sa bổi lòng hồ. Phòng thí nghiệm thủy văn đồng vị và đánh dấu đồng vị của Viện NLNTVN được IAEA đánh giá là một phòng thí nghiệm mạnh trong khu vực. 
- Năm 2011 Viện đã xây dựng các đề tài nghiên cứu cấp nhà nước về sản xuất đồng vị phóng xạ, công nghệ bức xạ chế tạo vật liệu mới trình phê duyệt cho thực hiện và chuẩn bị đề xuất các đề tài nhà nước mới trong các lĩnh vực khác như thủy văn đồng vị, đánh dấu đồng vị, điện tử hạt nhân, điều khiển tự động, kiểm tra không phá hủy, đột biến tạ giống,… để đưa vào kế hoạch sau 2012.
1.4. Nghiên cứu cơ bản

 
Các nghiên cứu phản ứng hạt nhân với hạt tích điện và nơtron, lý thuyết hạt nhân và vật lý tia vũ trụ được duy trì và phát triển với nhiều công bố quốc tế có giá trị.

1.5. Các nghiên cứu ứng dụng khác


Tiếp tục triển khai hợp tác với Công ty cổ phần Địa chất và khoáng sản Nghệ An; Công ty Archipelago Resour PLCces, Công ty Liên doanh Aluminia, Công ty Tyota Tsusho và Sojitz của Nhật Bản, Tập đoàn Thái Dương trong các nghiên cứu liên quan đến sản xuất đất hiếm, xử lý mẫu công nghệ quặng mangan, hỗ trợ kỹ thuật cho dự án khai thác chế biến đất hiếm ở các mỏ Đông Pao, Yên Phú và Nậm Xe.

Hợp tác với Công ty Meiwa và Daiichi về tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho nhà máy sản xuất ZOC từ sa khoáng biển Việt Nam.
Triển khai xây dựng các qui trình phân tích và chế tạo thiết bị phân tích nhanh thành phần hóa để điều khiển các quá trình công nghệ trong sản xuất xi măng.

Từ các hoạt động KHCN, Viện đã duy trì và tăng trưởng số lượng công trình KHCN được công bố trong nước và quốc tế. Trong năm 2011 số các công trình khoa học được công bố trên các tạp chí, hội nghị quốc tế và trong nước là 149 công trình: bao gồm 29 công trình đăng tạp chí quốc tế, 12 báo cáo tại hội nghị quốc tế, 31 công trình đăng tạp chí quốc gia, 76 báo cáo tại hội nghi quốc gia và 1 đầu sách.
So sánh về công bố khoa học giữa các đơn vị trong Viện

	Đơn vị
	Tạp chí quốc tế
	Tạp chí quốc gia
	Hội nghị quốc tế
	Hội nghị quốc gia
	Ấn phẩm nước ngoài
	Ấn phẩm trong nước 
	Tổng số công trình
	Tổng NSNN đầu tư cho NCTK (tỷ đồng)

	Văn phòng Viện
	04
	
	
	
	01 sách
	
	4
	4.300

	Viện KH&KTHN
	14
	12
	08
	13
	
	
	47
	2.750

	Viện NCHN
	06
	08
	03
	41
	
	
	58
	7.505

	Viện CNXH
	01
	09
	01
	10
	
	
	21
	2.320

	TT NC&TK CNBX
	03
	
	
	
	
	
	03
	0.430

	TTHN HCM
	
	02
	
	10
	
	
	12
	2.420

	TT CX HN
	01
	
	
	02
	
	
	03
	0.380

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT UDKTHNCN
	
	
	
	
	
	
	
	1.740

	TT NDE
	
	
	
	
	
	
	
	0.610

	Tổng
	29
	31
	12
	76
	01
	
	149
	22.455


- Về số lượng các công trình công bố: có 4 đơn vị Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân, Viện Nghiên cứu Hạt nhân, Viện Công nghệ Xạ hiếm và Trung tâm hạt nhân đạt mức cao.

- Về công bố tạp chí quốc tế: Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân liên tục duy trì được số lượng công bố quốc tế. Năm 2011, Viện Nghiên cứu hạt nhân và Viện Công nghệ xạ hiếm đã có công trình đăng trên tạp chí quốc tế. Một số đơn vị vẫn chưa có được công bố quốc tế.
2. Hoạt động triển khai kỹ  thuật, sản xuất và dịch vụ 

Năm 2011, mặc dù tình hình kinh tế còn gặp nhiều khó khăn song các hoạt động triển khai kỹ thuật, sản xuất và dịch vụ của các đơn vị trong Viện vẫn duy trì ổn định và đạt tổng mức doanh thu là 121,71 tỷ đồng ( không tính Công ty NEAD – 92,7 tỷ đồng), cao hơn năm 2010 (107,3 tỷ đồng).
Doanh thu của các đơn vị:
· Viện nghiên cứu hạt nhân: 21,00 tỷ đồng

· Viện Công nghệ Xạ hiếm: 48,56 tỷ đồng (riêng hoạt động sản xuất kẽm là 46,2 tỷ đồng)

· Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân: 5,81 tỷ đồng

· Trung tâm Hạt nhân TP Hồ Chí Minh: 8,00 tỷ đồng

· Trung tâm ứng dụng hạt nhân trong công nghiệp: 18,00 tỷ đồng

· Trung tâm Nghiên cứu và triển khai CN bức xạ: 11,39 tỷ đồng
· Trung tâm Đánh giá không phá hủy: 7,20 tỷ đồng

· Trung tâm Chiếu xạ Hà nội: 1,75 tỷ đồng

· Công ty ứng dụng và phát triển công nghệ NEAD: 92,7 tỷ đồng

So sánh hoạt động triển khai công nghệ, sản xuất và dịch vụ giữa các đơn vị
	TT
	Đơn vị
	Tổng doanh thu (trđ)
	Lao động
	Doanh thu trung bình trên 1 lao động
	Vốn NSNN
	Doanh thu trung bình trên 100 trđ vốn NSNN
	Thu nhập tăng thêm trung bình trên 1 người
	Chênh lệch thu chi (tạm tính)

	1
	Viện Nghiên cứu hạt nhân
	21.000
	184
	114,1
	27.975
	75,1
	 
	1.500

	2
	Trung tâm Hạt nhân
	8.000
	53
	150,9
	8.403
	95,2
	 
	495

	3
	Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân
	5.812
	102
	57,0
	15.676
	37,1
	1,0 
	249

	4
	Viện Công nghệ xạ hiếm
	48.560
	126
	385,4
	15.577
	311,7
	0,6- 0,8 
	1.320

	6
	Trung tâm Nghiên cứu và triển khai CNBX
	11.390
	66
	172,6
	1.506
	756,5
	 
	600

	7
	Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội
	1.750
	51
	34,3
	5.885
	29,7
	 
	200

	8
	Trung tâm ứng dụng KTHN trong CN
	18.000
	40
	450,0
	1.744
	1.032,1
	 
	3.000

	9
	Trung tâm Đánh giá không phá hủy
	7.200
	43
	167,4
	1.973
	364,9
	1,0 
	180

	10
	Công ty ứng dụng phát triển công nghệ
	92.700
	65
	119,2
	 
	 
	 
	650

	 
	Tổng cộng
	214.412
	778
	1.651
	93.859
	2.702
	0
	8.194


 Các hoạt động dịch vụ kỹ thuật, sản xuất kinh doanh chính trong Viện năm 2011:
· Dịch vụ chiếu xạ: 13,1 tỷ đồng/năm
· An toàn bức xạ: 13,0 tỷ đồng /năm
· Sản xuất đồng vị phóng xạ: 9,5 tỷ đồng/năm
· Sản xuất các sản phẩm kẽm và một số vật liệu: 46,2 tỷ đồng/năm
· Dịch vụ NDT: 2,9 tỷ đồng/năm

· Dịch vụ phân tích, môi trường và đánh giá liều kế: 10,8 tỷ đồng/năm

· Ứng dụng KTHN trong công nghiệp: 18 tỷ đồng/năm

· Các dịch vụ khác: 3,41 tỷ đồng/năm

· Doanh thu của Công ty NEAD: 92,7 tỷ đồng/năm


Doanh thu từ các hoạt động triển khai kỹ thuật, sản xuất và dịch vụ của các đơn vị đều đạt và vượt mức kế hoạch đặt ra từ đầu năm.

      Nộp thuế cho Nhà nước xấp xỉ 15 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước tính đạt 8,2 tỷ đồng.

3. Tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất 

Năm 2011 Viện NLNTVN được Bộ KHCN cấp 18,4 tỷ đồng , số kinh phi này được phân bổ cho các đơn vị như sau:

Viện Nghiên cứu hạt nhân: Dự án tăng cường năng lực nghiên cứu cho các phòng thí nghiệm thực hiện trong năm 2011-2012, đã được Viện phê duyệt thực hiện với kinh phí 8 tỷ đồng cho 4 cụm thiết bị là: Hệ phổ kế gamma với detector bán dẫn HPGe, và bộ công cụ lập trình FPGA; Xà lim vô trùng có che chắn bằng chì ; Phòng sạch; và các thiết bị nhỏ lẻ như tủ sấy chân không, nồi hấp tiệt trùng, bồn gia nhiệt,... .Hiện nay, cả 4 gói thầu đang được thực hiện đúng kế hoạch, đã ký hợp đồng với các đơn vị cung ứng và chuyển trả số kinh phí được cấp năm 2011. Hệ thiết bị phòng sạch đang được lắp đặt và đưa vào sử dụng. Đánh giá chung là kinh phí được sử dụng hiệu quả, các thiết bị được đầu tư là cần thiết cho các phòng thí nghiệm.

Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân: Tăng cường năng lực nghiên cứu cho các phòng thí nghiệm thực hiện trong 2 năm  2011-2012 với tổng kinh phí là 6,468 tỉ đồng đang triển khai đúng tiến độ. Dự án tập trung đầu tư các thiết bị như detector germanium siêu tinh khiết, hệ phổ kế gamma, bộ công cụ lập trình FPGA, tủ sấy chân không với hệ điều khiển vi xử lý đa chức năng, xà lim vô trùng có che chắn, phòng sạch cho một số PTN trọng điểm của Viện. Đến nay đă hoàn thành công tác đấu thầu và lựa chọn nhà thầu. Hiện đang chuẩn bị ký hợp đồng cung cấp thiết bị.  

Viện Công nghệ xạ hiếm: Dự án phòng thí nghiệm về Công nghệ nhiên liệu hạt nhân thực hiện trong 2 năm 2011-2012 với tổng kinh phí là 4,0 tỉ đồng đang triển khai. Dự án tập trung vào các thiết bị lò nung viên gốm, máy cắt viên gốm, máy so màu, máy lọc khung bản, máy đo pH, bơm hóa chất... Đến nay đă hoàn thành công tác đấu thầu và lựa chọn nhà thầu. Hiện  đang chuẩn bị ký hợp đồng cung cấp thiết bị. 

Trung tâm Hạt nhân: Dự án TCTTB của Trung tâm được đầu tư với mức kinh phí là 7,0 tỷ đồng thực hiện trong hai năm (năm 2011 là 3,0 tỷ đồng, năm 2012 là 4,0 tỷ đồng). Phòng thí nghiệm về phân tích hạt nhân được trang bị thêm thiết bị phân tích huỳnh quang tia X.
Trung tâm nghiên cứu triển khai công nghệ bức xạ: Dự án TCTTB có kinh phí 3,0 tỷ đồng (năm 2011 là 1,0 tỷ đồng, 2012 là 2,0 tỷ đồng) tâp trung cho các thiết bị hỗ trợ thiêt bị chiếu xạ Co-60 công nghiệp, máy đo quang phổ vùng tử ngoại.

Trung tâm chiếu xạ Hà Nội: Dự án TCTTB với kinh phí 9,0 tỷ đồng (năm 2011 là 4,0 tỷ đồng, 2012 là 5,0 tỷ đồng)  dùng mua thêm 100 KCi nguồn Co-60 để nâng cao năng lực cho thiết bị chiếu xạ.

4. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực

4.1. Đào tạo sau đại học

Năm 2011, Viện NLNTVN tham gia quản lý và đào tạo 40 nghiên cứu sinh. Viện đã tổ chức thi tuyển và làm thủ tục công nhận cho 5 NCS mới.
Tổ chức bảo vệ luận án cấp cơ sở cho 6 NCS. 

Viện đã chuẩn hoá quy chế đào tạo, xây dựng được các hệ thống văn bản xét tuyển NCS, tổ chức thi chuyên đề và bảo vệ luận án cho NCS và hoạt động đào tạo này đã có nề nếp, mang tính chuyên nghiệp cao. Chuẩn bị nghiệm thu 06 đầu sách, 1 tập tài liệu hướng dẫn sử dụng phương pháp nghiên cứu mới cho NCS nước ngoài. Viện đã hoàn thành hồ sơ đề nghị được công nhận là cơ sở đào tạo thạc sỹ công nghệ hạt nhân để trình Bộ Giáo dục và đào tạo. Đã xử lý một số trường hợp NCS chậm thời gian theo quy định.

Đang làm mới khung chương trình đào tạo NCS của 5 mã ngành của Viện NLNTVN, soạn thảo các giáo trình và bài thực tập cao cấp; thiết kế tổ chức các lớp học hỗ trợ NCS như lớp đầu vào theo quy chế đã ban hành; thiết lập hệ thống thực nghiệm, xử lý số liệu, phương pháp giảng dạy và thể thức chuẩn bị bài giảng, bài thuyết trình...). Khung chương trình đào tạo cao học về Vật lý hạt nhân; Công nghệ hạt nhân về cơ bản đã xong, còn thiếu khung chương trình về Hoá học hạt nhân và hoá phóng xạ.

Ngoài đào tạo tiến sỹ, thạc sỹ về công nghệ hạt nhân, theo phân công của Ban chỉ đạo về đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, Viện NLNTVN đang chuẩn bị các chương trình và tài liệu đào tạo kỹ thuật viên ngành năng lượng nguyên tử cho các cán bộ kỹ thuật tham gia xây dựng, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng nhà máy điện hạt nhân.

4.2. Đào tạo và huấn luyện chuyên ngành NLNT 

Tổ chức 01 khóa học bổ sung kiến thức về điện hạt nhân trong thời gian 1 tuần cho 23 cán bộ của Ban Chuẩn bị đầu tư dự án Điện hạt nhân và Năng lượng tái tạo (EVN). Viện đã phối hợp với Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Tập đoàn Toshiba tổ chức khóa đào tạo lần thứ 6 về công nghệ nhà máy điện hạt nhân cho 51 cán bộ và sinh viên của Viện NLNTVN, Cục ATBX&HN, Trường ĐHBK Hà Nội, trong đó có 10 học viên được nhận học bổng của Tập đoàn Toshiba. 

 
Năm 2011, tổ chức một số khóa đào tạo công nghệ điện hạt nhân kết hợp với các đối tác nước ngoài cho cán bộ của các cơ quan có liên quan như chủ đầu tư EVN, các công ty xây lắp, các trường đại học, viện nghiên cứu và các cơ quan quản lý nhà nước. 

Hoạt động hợp tác Viện – Trường tiếp tục được đẩy mạnh thông qua việc tạo điều kiện cho sinh viên ngành NLNT của các trường đại học thực tập và làm luận văn tốt nghiệp đại học và cao học (150 học viên) tại các đơn vị trực thuộc Viện; tổ chức gặp gỡ các sinh viên chuyên ngành NLNT của một số trường đại học để giới thiệu về Viện cũng như  việc cung cấp các đầu sách chuyên ngành NLNT  đến các trường Đại học.

 Đang chuẩn bị các khung chương trình, giáo trình cho các lớp huấn luyện chuyên ngành theo các định hướng khác nhau

5. Hoạt động thông tin khoa học và thông tin đại chúng
Hoạt động thông tin khoa học và công nghệ hạt nhân cũng như hoạt động tuyên truyền phát triển điện hạt nhân được duy trì tương đối tốt trong năm vừa qua. 

Trong năm 2011 Viện đã xuất bản nhiều loại ấn phẩm phục vụ công tác nghiên cứu, đào tạo và tuyên truyền trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử bao gồm:

- Thông tin Khoa học và Công nghệ hạt nhân đã xuất bản được 4 số dự kiến 2 số nữa đang chuẩn bị in.

- Tạp chí Nuclear Science and Technology đã xuất bản được 4 số.

- Cung cấp thông tin INIS.
- Annual Report hàng năm.

- Kỷ yếu 35 năm Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.

- Sách giới thiệu hoạt động R&D của Viện.

- Tuyển tập Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 9

Duy trì hoạt động thường xuyên của trang web, biên tập và đưa lên trang web trên 200 bài viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh thu hút được nhiều người truy cập.

Trong năm 2011 Viện đã tổ chức tốt hoạt động thu thập và cung cấp thông tin về sự cố hạt nhân của Nhật Bản góp phần giúp Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc cung cấp thông tin về sự cố nhanh chóng và chính xác cho nhân dân.

Trong năm 2011 Viện đã tổ chức thành công Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 9 tại Ninh Thuận thu hút 180 báo cáo khoa học và công nghệ hạt nhân. Trong đó có 150 báo cáo được đưa vào Tuyển tập báo cáo của Hội nghị. Trong số này có nhiều công trình được tuyển chọn để đăng trên Tạp chí Nuclear Science and Technology. 

Viện đã trực tiếp làm đầu mối tổ chức họp thường niên và hội thảo về thông tin đại chúng trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác hạt nhân Châu Á - FNCA, và tổ chức nhiều hội thảo, lớp tập huấn quốc tế với IAEA, RCA, FNCA,...

Viện cũng tích cực tham gia các hoạt động thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ như: Phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về hoạt động khoa học công nghệ hạt nhân trong nước (đài truyền hình Việt Nam, đài truyền hình Hà Nội, các báo và tạp chí của Bộ Khoa học và Công nghệ, Thông tấn xã Việt Nam và các báo điện tử...)
6. Hoạt động phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực NLNT 
6.1. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật

Trong năm qua Viện chủ trì xây dựng và trình  những văn bản QPPL ở các cấp trong đó có những văn bản quan trọng, góp phần vào việc phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử và bảo đảm an toàn an ninh, thu hút nguồn nhân lực làm việc trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Các văn bản đó bao gồm:

- Đề án Tăng cường năng lực nghiên cứu triển khai và hỗ trợ kỹ thuật phục vụ phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử và bảo đảm an toàn, an ninh theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tổng thể phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020 (Dự thảo hiện đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt).

- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với người làm việc trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Hiện nay Dự thảo đang được chỉnh sửa tiếp thu ý kiến Bộ ngành để làm các thủ tục tiếp theo.

- Dự thảo Kế hoạch tổng thể xây dựng cơ sở hạ tầng cho điện hạt nhân và chuẩn bị trình Trưởng Ban chỉ đạo nhà nước (Dự thảo hiện đang được gửi đi xin ý kiến Bộ ngành).

Viện cũng tham gia với Bộ Công Thương và  Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc soạn thảo một số văn bản như:

· Cơ chế, chính sách đặc thù quản lý và thực hiện dự án Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân;

· Chính sách ưu đãi đối với người học trong lĩnh vực NLNT, chuyên gia trình độ cao và ưu đãi trong tuyển dụng.

Viện đã thực hiện tốt các nhiệm vụ tư vấn, thẩm định, góp ý kiến cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan theo phân công của Bộ, đảm bảo đúng tiến độ thời gian và có chất lượng.

6.2. Triển khai thực hiện các văn bản đã được phê duyệt

Đối với những văn bản đã được phê duyệt, theo quy định của Bộ KH&CN, Viện đã tổ chức thực hiện theo phân công như triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược ứng dụng NLNT vì mục đích hòa bình đến năm 2020, Quy hoạch tổng thể phát triển ứng dụng NLNT vì mục đích hòa bình và Quy hoạch mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia đến năm 2020.
6.3 Tham gia hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực NLNT
6.3.1 Triển khai thực hiện các thoả thuận hợp tác cấp chính  phủ

Theo phân công của Bộ KH&CN, Viện NLNTVN đã tham gia và phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ KH&CN tổ chức triển khai thực hiện một số văn bản hợp tác cấp Chính phủ. Cụ thể là:

- Hiệp định Liên chính phủ giữa Việt Nam và Liên Bang Nga  về hợp tác xây dựng Trung tâm Khoa học Công nghệ hạt nhân tại VN. 

- Hiệp định Liên Chính phủ giữa Việt Nam và Liên bang Nga về chuyển trở về Nga nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng tại lò phản ứng nghiên cứu Đà lạt.

- Phối hợp triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi toàn bộ nhiên liệu urani độ giầu cao đang sử dụng tại LPƯHN Đà Lạt. 

- Tổ chức triển khai các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Thoả thuận giữa Bộ KH&CN nước CHXNCH Việt Nam và Bộ Năng lượng Hoa Kỳ về Tăng cường hệ thống an ninh các cơ sở hạt nhân, phòng thí nghiệm liên kết. Trong khuôn khổ Thoả thuận hợp tác này, Một số cơ sở của Viện đã được cung cấp thêm  trang thiêt bị,  nhiều đoàn chuyên gia của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đã đến làm việc, trao đổi với cán bộ tham gia tại các đơn vị trực thuộc Viện, một số cán bộ khoa học của Viện đã tham dự hội thảo và Hội nghị tại Hoa Kỳ. 

- Hỗ trợ Bệnh viện U bướu Cần Thơ giải quyết thủ tục cho các chuyên gia Ấn Độ vào hướng dẫn khai thác và bảo trì thiết bị xạ trị Co-60 Bhabhatron II do Chính phủ Ấn Độ tặng trong khuôn khổ Chương trình Phòng chống ung thư IAEA/PACT. 

- Phối hợp đón tiếp Tổng giám đốc IAEA vào thăm Việt Nam tháng 10/2011 

- Thực hiện tốt vai trò đầu mối triển khai các hoạt động trong chương trình hợp tác Vùng Châu Á- Thái bình dương (RCA) và Chương trình Diễn đàn hợp tác hạt nhân châu Á (FNCA)

- Duy trì hoạt động của Trung tâm dữ liệu quốc gia thuộc CTBTO, đặc biệt là kịp thời cung cấp thông tin về lan truyên phóng xạ của sự cố Fukushima cho các phương tiên thông tin đại chúng, được nhiều phương tiên thông tin dại chúng của Nhà nước trích dẫn.
- Hoàn thành nghĩa vụ đóng góp tài chính năm 2011 cho IAEA

6.3.2. Thực hiện các thoả thuận hợp tác song phương 

Viện đã triển khai thực hiện các hoạt động hợp tác giữa Viện NLNTVN với Cơ quan Năng lượng nguyên tử Nhật bản (JAEA), Cơ quan an toàn NLHN Nhật Bản (JNES); triển khai thực hiện Dự án nghiên cứu chung giữa Viện NLNTVN và KAERI  về phân tích đánh giá an toàn lò phản ứng PWR, đang tiếp tục trao đổi với các đối tác Hàn Quốc về việc tiếp nhận máy gia tốc 13 MeV của Hàn Quốc. 

6.4.Hỗ trợ kỹ thuật cho công tác an toàn bức xạ và hạt nhân: 
 - Theo dõi liều phóng xạ cá nhân định kỳ cho nhân viên bức xạ của các cơ sở bức xạ trong cả nước với trên 38.000 lượt người, riêng cán bộ Viện là 400 người; thực hiện việc kiểm định hiệu chuẩn cho 951 thiết bị bức xạ và thiết bị đo liều; thực hiện khoảng 473 hợp đồng thẩm định ATBX. Tổng doanh thu dịch vụ ATBX khoảng hơn 11 tỷ đồng.

-  Duy trì công tác huấn luyện đào tạo về an toàn bức xạ (48 khóa).

- Tham gia giải quyết thủ tục cấp phép cho lò phản ứng hạt nhân Đà lạt thực hiện chuyển đổi toàn bộ nhiên liệu và vận hành thử.
- Công tác đảm bảo ATBX tại các đơn vị trong toàn Viện nhìn chung được duy trì tương đối tốt, trong năm 2011 không xảy ra sự cố mất an toàn bức xạ nào. Công tác tăng cường an ninh nguồn phóng xạ đã được chú ý thích đáng ở tất cả các đơn vị. Các đơn vị đều đã rà soát thống kê lại tất cả các nguồn phóng xạ.

          - Tuy nhiên do có đơn vị mới được thành lập từ việc tách ra khỏi đơn vị cũ, có đơn vị chưa có kinh phí sẵn sàng nên xảy ra tình trạng là một số nguồn phóng xạ hiện có tại đơn vị chưa có giấy phép. Các đơn vị này đang giải trình với cơ quan quản lý và tiến hành xin cấp phép cho những nguồn chưa được cấp phép.
7. Công tác xây dựng cơ bản, xây dựng nhỏ - sửa chữa lớn

7.1. Các dự án đầu tư xây dựng
Trong năm 2011, các công trình thực hiện đầu tư gồm:
+ Công trình chuyển tiếp từ năm 2010: 

- Dự án cải tạo, mở rộng Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội

Dự án gồm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 bàn giao đúng tiến độ thi công công trình cho Trung tâm chiếu xạ Hà nội quản lý, khai thác sử dụng. Năm 2011 kinh phí được cấp cho Giai đoạn 2 là 12,764 tỷ đồng, hiện Viện đã tiến hành thanh toán cho công tác xây lắp hạng mục phòng thí nghiệm Cyclotron, công tác tư vấn đầu tư, chi phí quản lý dự án và các công tác khác với số kinh phí được cấp là 12,764 tỷ đồng. Các hạng mục được thi công đảm bảo tiến độ để kịp cho việc lắp đặt thiết bị Cylotron 13 MeV của Hàn Quốc vào tháng 6/2012.

- Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm ứng dụng kỹ thuật hạt nhân công nghệ cao

Giai đoạn 1 của dự án sẽ thực hiện trong 2 năm 2010-2012. Năm 2011, dự án được cấp 20 tỷ đồng.

Mặc dù công tác giải phóng mặt bằng bị chậm, Dự án đã tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu, khởi công xây dựng một số hạng mục của dự án, đảm bảo sẽ giải ngân hết số kinh phí được cấp trong năm 2011 là 20 tỷ đồng.

+ Công trình chuẩn bị đầu tư xây dựng:

- Dự án Cơ sở nghiên cứu mới của Viện tại Đà Nẵng: Dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư đầu năm 2010. Ủy ban Nhân dân Tp. Đà Nẵng đã có quyết định giao đất cho Viện NLNTVN để triển khai công trình, đồng thời Viện cũng đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng bàn giao mốc giới công trình. Năm 2011 những nội dung chính của công tác chuẩn bị đầu tư được duyệt đã hoàn thành cơ bản. Hiện tại, Viện đang chờ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư của Bộ KH&CN để triển khai thực hiện dự án bắt đầu từ năm 2012. 

- Đối với dự án Mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia, Viện NLNTVN đã lập xong báo cáo đầu tư và đã trình Bộ KH&CN phê duyệt chủ trương đầu tư. Viện NLNTVN đề nghị Bộ KH&CN xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư để dự án thực hiện các bước tiếp theo, đồng thời Viện đề nghị cấp kinh phí chuẩn bị đầu tư cho dự án trong năm 2012.


+ Đánh giá chung về công tác XDCB: Công tác quản lý thực hiện dự án, giám sát đánh giá đầu tư, công tác đấu thầu, công tác báo cáo tình hình thực hiện dự án của Chủ đầu tư, của các Ban QLDA được chú trọng thực hiện đúng về nội dung, về tiến độ thời gian thực hiện theo quy định của nhà nước và của Bộ Khoa học và Công nghệ. Công tác giám sát, kiểm tra dự án đã được tăng cường với sự tham gia của cơ quan chủ quản đầu tư. Chủ đầu tư, các Ban QLDA đã thực hiện đúng trách nhiệm được phân công theo các quyết định thành lập Ban QLDA. Tình hình giải ngân đã được điều chỉnh đúng thời điểm để đảm bảo hoàn thành dự toán được giao. Điểm tồn tại, ở một vài dự án vẫn chưa thực sự chú trọng việc thực hiện đúng tiến độ của từng nội dung công việc, dẫn đến việc ảnh hưởng tiến độ chung của dự án, gây khó khăn cho việc đưa công trình vào khai thác sử dụng, làm tăng chi phí đầu tư không cần thiết.
  7.2. Công tác sửa chữa lớn - xây dựng nhỏ

           Dự án được phê duyệt trong năm 2010 -2011

- Viện Nghiên cứu hạt nhân: dự án cải tạo nâng cấp khu phụ trợ của viện thành cơ sở làm việc, PTN công nghệ sinh học và Trung tâm đào tạo, kinh phí cấp hai năm 2010 -2011 là 5.5674,470 triệu đồng, trong đó năm 2011 là 1.566,725 triệu đồng  hiện nay cơ bản đã hoàn thành. 
Dự án được phê duyệt trong năm 2011 -2012

- Viện Khoa học kỹ thuật hạt nhân: Dự án sửa chữa cải tạo phòng thí nghiệm của Viện KHKTHN có tổng kinh phí thực hiện trong hai năm 2011-2012 là 5.258,899 triệu đồng gồm 12 hạng mục công trình. Kinh phí được cấp cho dự án này trong năm 2011 là 861 triệu đồng. Do hạn chế về nguồn tài chính nên năm qua Viện chỉ có điều kiện tập trung vào viiệc sửa chữa 8/12 hạng mục chính. Tổng kinh phí đã thực hiện gần 1,4 tỷ đồng, vượt mức hơn 170 %.

- Viện Công nghệ xạ hiếm: Dự án xây dựng, sửa chữa cải tạo cơ sở hạ tầng của Viện CNXH có tổng kinh phí hai năm 2011-2012 là 3.772,905 triệu đồng, năm 2011 cấp kinh phí là 860 triệu đồng, hiện đã đưa vào sử dụng 02 nhà xưởng mới tại cơ sở Phùng để lắp đặt thiết bị phục vụ dự án chế biến đất hiếm hợp tác với Nhật Bản.

- Văn phòng Viện: Dự án về sửa chữa trụ sở Viện NLNTVN với kinh phí trong năm 2011 là 1.250,005 triệu đồng đã hoàn thành các hạng mục và đưa vào sử dụng (trong đó kinh phí cấp năm 2011 là 500 triệu đồng)


Nhìn chung các đơn vị đã có nhiều cố gắng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án SCL-XDN đáp ứng yêu cầu phục vụ cho hoạt động của đơn vị. Công tác quản lý dự án được tăng cường và tuân thủ theo các quy định của Nhà nước và hướng dẫn thực hiện của Bộ KH&CN. Công tác quyết toán dự án đã được chú trọng. Nhìn chung các dự án đáp ứng được mục tiêu và nội dung đặt ra. Các dự án thực hiện xong đã được đưa vào sử dụng có hiệu quả.
8. Công tác tổ chức cán bộ và văn phòng 

- Về tổ chức: Năm 2011 Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đã thành lập mới 4 tổ chức thuộc các đơn vị trực thuộc và các đơn vị thực hiện 115 đã thành lập thêm 7 phòng trực thuộc các đơn vị.


- Công tác bổ nhiệm cán bộ: Năm 2011 đã bổ nhiệm lại 5 cán bộ và bổ nhiệm mới 27 cán bộ. Công tác bổ nhiệm cán bộ đã được tiến hành theo đúng quy chế bổ nhiệm cán bộ và đúng theo phân cấp quản lý.

         - Thực hiện chính sách cán bộ: giải quyết và đề nghị nâng bậc lương thường xuyên và nâng phụ cấp thâm niên vượt khung cho 154 cán bộ, nâng lương trước thời hạn cho 24 cán bộ, quyết định nghỉ hưu 15 cán bộ và nghỉ chế độ 132 cho 5 trường hợp, đang đề nghị 1 trường hợp, làm thủ tục cấp sổ BHXH cho 9 trường hợp tuyển dụng từ 2011. Hoàn chỉnh hồ sơ cán bộ để bàn giao cho Vụ Tổ chức cán bộ và Cục Năng lượng nguyên tử.

Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, giải quyết tồn đọng việc kéo dài hợp đồng lao động tại các đơn vị trực thuộc từ nhiều năm nay. Cụ thể là đã rà soát, kiểm tra hồ sơ tuyển dụng của các đơn vị, lập biểu và đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận 158 trường hợp hợp đồng làm việc tại các đơn vị.  

  - Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Viện đã cử 194 lượt cán bộ đi học tập, công tác nước ngoài. 5 cán bộ tham gia thi nâng ngạch lên nghiên cứu viên cao cấp đạt kết quả, đang chờ bổ nhiệm ngạch; 5 cán bộ đã tham gia thi nâng ngạch lên nghiên cứu viên chính, có 6 cán bộ học chương trình lý luận cao cấp về hành chính nhà nước và 5 cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước về KH&CN, 13 cán bộ mới được cử tham gia Lớp bồi dưỡng quản lý khoa học và công nghệ (tiền công vụ ) thì 12 người đạt kết quả và được cấp chứng chỉ. Tồn tại là nhiều cán bộ đi công tác nước ngoài về chưa nộp báo cáo kết quả chuyến đi công tác theo quy định, công tác quản lý hộ chiếu chưa được thực hiện nghiêm túc theo quy định.
- Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và các đơn vị trực thuộc đã tiến hành quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp, bao gồm: Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ quy hoạch cán bộ lãnh đạo do Bộ quản lý và Viện đã làm xong quy hoạch cán bộ lãnh đạo tại tất cả các đơn vị trực thuộc. Viện đã thực hiện đúng các hướng dẫn của cấp trên về tiến hành quy hoạch cán bộ và đã báo cáo kết quả quy hoạch cán bộ đúng thời gian quy định.

            - Công tác quản lý lao động: Nhìn chung các đơn vị đều chú trọng quản lý ngày công, giờ công và hiệu suất làm việc của từng cán bộ, nhân viên, nhiều đơn vị đã thực hiện quản lý lao động theo hiệu quả công việc, tuy nhiên ở một vài đơn vị việc quản lý lao động chưa thật chặt chẽ, còn có hiện tượng đi muộn, về sớm.

    -  Công tác đảm bảo an ninh cơ quan: Các đơn vị đã có sự quan tâm đúng mức đến công tác đảm bảo an ninh cơ quan, tăng cường trang thiết bị, tập huấn cho cán bộ làm công tác bảo vệ, có phương án thích hợp đảm bảo an ninh cơ quan. Viện thường xuyên liên lạc với Văn phòng Bộ về công tác trực bảo vệ an ninh và sẵn sàng chiến đấu nhân các dịp nghỉ lễ, tết. Các đơn vị đều có báo cáo kế hoạch trực, đảm bảo an ninh tại các địa bàn trong các kỳ nghỉ dài ngày.

           - Công tác phòng chống cháy nổ: Tất cả các đơn vị trực thuộc đều đã quan tâm đến công tác phòng chống cháy nổ. Các đơn vị đã xây dựng được phương án phòng chống cháy nổ mới, tổ chức tập huấn, diễn tập công tác phòng chống cháy nổ cho cán bộ, nhân viên dưới sự hướng dẫn của cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Tuy vậy, có đơn vị chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác phòng cháy chữa cháy. Trang thiết bị phòng cháy chữa cháy còn thiếu, chưa được bổ sung đầy đủ và kịp thời để đáp ứng được yêu cầu trong phòng chống cháy nổ theo quy định. Chưa thực hiện việc mua bảo hiểm phòng chống cháy cho các đơn vị trong Viện, do chưa có hướng dẫn của cấp trên về nguồn kinh phí này.

          - Công tác thi đua khen thưởng: Năm 2011 VNLNTVN kỷ niệm 35 năm thành lập và trưởng thành, Viện đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Viện đã làm thủ tục đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động do cống hiến theo thời gian và chức vụ cho các cán bộ Lãnh đạo qua các thời kỳ, kết quả là 6 cán bộ đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động. 


+ Tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động đã khen thưởng cho   3 tập thể và 4 cá nhân.


- Kết quả bình xét thi đua, khen thưởng năm 2011 như sau:

Viện tr​ưởng Viện Năng l​ượng nguyên tử Việt Nam đã:

+ Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho 579 cá nhân, chiếm 82,2 % trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức và tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến cho:  33 tập thể

+ Tặng danh hiệu Chiến sỹ Thi đua cấp cơ sở cho 96 cá nhân, chiếm 12,34% trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức, công nhận danh sách CSTĐCS của các đơn vị hoạt động theo Nghị  định 115/NĐ-CP: 24 ngư​ời. Tổng cộng số CSTĐCS là 120 ngư​ời (chiếm 15,4%)

+ Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định: tặng danh hiệu Chiến sỹ Thi đua cấp Bộ cho 03 cá nhân, tặng Bằng khen của Bộ trư​ởng cho 07 cán bộ; tặng Bằng khen của Bộ tr​ưởng cho Viện NLNTVN và 06 tập thể;  tặng danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc: 23 tập thể; ; tặng Cờ thi đua của Bộ Khoa học và Công nghệ cho 01 đơn vị trực thuộc.

+ Đề nghị  Bộ Khoa học và Công nghệ  xem xét và đề nghị cấp trên khen th​ưởng: Tặng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua toàn quốc cho 1 cán bộ; đề nghị  tặng Bằng khen của Thủ t​ướng Chính phủ cho 02 cán bộ.

           - Công tác phòng, chống tham nhũng: 


 Năm 2011, Viện đã thực hiện tốt chế độ báo cáo, bao gồm: báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và báo cáo kết quả 5 năm thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. Viện đã kịp thời giải quyết một số tồn đọng theo kết luận của Kiểm toán nhà nước, chấn chỉnh lại những thiếu sót theo kết luận của đợt thanh tra hành chính do Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành đối với Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.

         Công tác phòng, chống tham nhũng trong Viện đã được thực hiện theo luật định, về phòng, ngừa, về minh bạch tài sản và thu nhập đối với cán bộ có hệ số lãnh đạo đã được triển khai. Tuy nhiên việc xác minh, kiểm tra chưa được thực hiện thường xuyên và kịp thời. 


Các công tác khác

            - Đảng bộ Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đã ban hành Quy chế làm việc của Đảng uỷ, trong đó thể hiện quan hệ công tác giữa Ban Giám đốc Viện, Đảng ủy và các tổ chức quần chúng trong Viện. Đảng uỷ đã ban hành Nghị quyết về Phát triển hệ thống doanh nghiệp khoa học công nghệ trong Viện, nhằm tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng việc thực hiện Nghị định 115 và Nghị định 80 của Chính phủ và chuẩn bị ban hành 4 nghị quyết về các mặt công tác quan trọng của Viện. Đảng uỷ Viện đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác Thanh niên, kết quả đã nâng cấp Liên chi đoàn thành tổ chức Đoàn Thanh niên cơ sở. Đặc biệt công tác phát triển Đảng đã được đẩy mạnh, kết nạp được 11 đảng viên mới trong năm 2011. 

- Các tổ chức công đoàn trong toàn Viện đều hoạt động tốt, góp phần động viên cán bộ, nhân viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công đoàn đã phát động các phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao. Các đoàn viên công đoàn đã tham gia tích cực đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, ủng hộ Nhật Bản sau sự cố Fukushima. 
         -  Đoàn thanh niên của Viện duy trì tốt các hoạt động có đóng góp tích cực trong công tác chung của toàn Viện. Đoàn thanh niên đã kiện toàn lại tổ chức và đang chuẩn bị Đại hội các cấp trong năm 2012.

         - Hội Cựu chiến binh đã có một số họat động tích cực để tập hợp hội viên, động viên hội viên phát huy bản chất tốt đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong cương vị mới. Duy trì tốt các hoạt động giáo dục truyền thống nhân ngày Thương binh liệt sỹ, ngày thành lập Quân đội nhân dân và ngày quốc phòng toàn dân không chỉ cho hội viên mà còn cho toàn thể cán bộ, nhân viên trong Viện. 

IV. Các sự kiện và kết quả nổi bật năm 2011 của Viện 
1. Năm 2011,Viện NLNTVN vinh dự đóng góp 2 trong số 10 sự kiện khoa học công nghệ nổi bật của quốc gia, bao gồm: 

- Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt, với việc làm chủ hoàn toàn của các cán bộ khoa học của Viện đã lắp đặt nhiên liệu độ giàu thấp, khởi động thành công và đạt tới hạn vào ngày 30/11/2011. 

- Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp đã thiết kế chế tạo thành công máy soi cắt lớp điện toán trong công nghiệp. Cơ quan Nguyên tử quốc tế (IAEA) đã quyết định đặt mua sáu máy nói trên và cung cấp cho sáu nước trong khu vực: Thái Lan, Philippin, Pakistan, Mianmar, Indonesia, Sri Lanka; đồng thời giao cho Trung tâm mở lớp chuyển giao công nghệ cho cán bộ kỹ thuật của sáu nước tiếp nhận máy.

2. Năm 2011 công trình về “Nghiên cứu bảo đảm an toàn và khai thác hiệu quả lò phản ứng hạt nhân Đà lạt” được trao tặng giải thưởng Nhà nước về KHCN.
3. Với sự chuẩn bị tích cực của Viện, Hiệp định Liên chính phủ giữa Việt Nam và Liên Bang Nga  về hợp tác xây dựng Trung tâm Khoa học Công nghệ hạt nhân tại VN đã được ký kết ngày 21 thansg11 năm 2011. 

4. Hệ thống quan trắc phóng xạ môi trường và Trung tâm dự liệu quốc gia CTBTO của Viện đã kịp thời cung cấp thông tin về phóng xạ môi trường từ ảnh hưởng của sự cố Fukushima đến Việt Nam, đồng thời Viện cũng đã tham gia kiểm tra nhiễm bẩn phóng xạ của hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam để bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

5. Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp đã thắng thầu quốc tế trong việc cung cấp dịch vụ kỹ thuật đánh dấu cho công nghiệp dầu khí của Cô-oét và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập, đánh dấu bước tiến lớn về cung cấp dịch vụ ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp
6. Hiệp định hợp tác Việt Nam – Nhật Bản về chế biến đất hiếm được ký kết, Viện Công nghệ xạ hiếm được giao làm đầu mối thành lập Trung tâm nghiên cứu chung về đất hiếm Việt Nam - Nhật Bản.
7. Các kết quả hoạt động khoa họctiêu biểu của Viện được thể hiện qua 149 công trình đăng tải: bao gồm 29 công trình đăng tạp chí quốc tế, 12 báo cáo tại hội nghị quốc tế, 31 công trình đăng tạp chí quốc gia, 76 báo cáo tại hội nghị quốc gia và 1 đầu sách. Tạp chí tiếng Anh Nuclear Science and Technology được Bộ Thông tin và Truyền thông công nhận là Tạp chí quốc gia. Công tác xuất bản các tạp chí, ấn phẩm khoa học, trang thông tin điện tử của Viện và các hoạt động hỗ trợ thông tin tuyên truyền về điện hạt nhân cho chủ đầu tư và địa phương đã được Viện thực hiện tốt, tạo sự ủng hộ của công chúng cho chủ trương phát triển điện hạt nhân của Chính phủ mặc dù tình hình trên thế giới có diễn biến phức tạp sau tai nạn Fukushima.
8. Doanh thu của hoạt động triển khai công nghệ, sản xuất và dịch vụ vẫn được duy trì và phát triển trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế và thị trường cho hoạt động khoa học và công nghệ ở nước ta còn hạn chế. Tổng doanh thu năm 2011 đạt 214 tỷ đồng tăng 18% so với năm 2010, nộp thuế cho Nhà nước là 15 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 8,2 tỷ đồng.

9. Đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ được tăng cường và bổ sung được nhiều cán bộ trẻ. Cán bộ nghiên cứu trong các hướng công nghệ điện hạt nhân và hỗ trợ kỹ thuật bảo đảm an toàn, an ninh cho phát triển điện hạt nhân đã được đào tạo nâng cao trình độ. Trình độ cán bộ các hướng nghiên cứu cơ bản về phản ứng hạt nhân, lý thuyết hạt nhân và vật lý tia vũ trụ có tiến bộ rõ rệt. Đội ngũ cán bộ nghiên cứu ứng dụng bức xạ được duy trì và phát triển. Một số cán bộ khoa học của Viện đã được Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và Nhật Bản mời làm chuyên gia cho khu vực.

10. Hệ thống tổ chức của Viện bắt đầu được kiện toàn để đáp ứng yêu cầu các nhiệm vụ đặt ra trong Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, từng bước phân công rõ trách nhiệm của các đơn vị nghiên cứu triển khai về điện hạt nhân, ứng dụng bức xạ, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo cán bộ. Tiềm lực cơ sở vật chất kỹ thuật của Viện tiếp tục được tăng cường. Một loạt phòng thí nghiệm của các đơn vị thuộc Viện đã được công nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, ISO/IEC 17025:2005, VILAS. Viện đã được Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ra quyết định cấp đất để triển khai thực hiện dự án Viện ứng dụng bức xạ ở Đà Nẵng.
V. Những hạn chế, yếu kém chủ yếu 

1. Đội ngũ cán bộ của Viện vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ nghiên cứu về công nghệ điện hạt nhân và hỗ trợ kỹ thuật, các đơn vị vẫn chưa có được kế hoạch cụ thể về xây dựng và phát triển đội ngũ đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của chương trình điện hạt nhân. 


2. Định hướng nghiên cứu về điện hạt nhân và hỗ trợ kỹ thuật đã được xác định, đã bước đầu đề xuất được một số nhiệm vụ nghiên cứu, đào tạo đội ngũ song cần tiếp tục, cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch triển khai cho từng giai đoạn, từng năm đến 2015 và 2020. 


3. Chất lượng và hiệu quả nghiên cứu chưa đồng đều giữa các đơn vị, nhiều đề tài cấp Bộ vẫn chưa có được công bố tạp chí quốc tế. Công bố quốc tế vẫn chủ yếu tập trung ở một số nhóm nghiên cứu truyền thống. Các kết quả nghiên cứu ứng dụng của Viện vẫn chưa có được đăng ký sở hữu trí tuệ hay giải pháp hữu ích. Có những đơn vị vẫn chưa dành sự quan tâm đúng mức cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, mà chăm lo nhiều hơn cho các hoạt động triển khai kỹ thuật và dịch vụ. Nhiều dự án hợp tác quốc tế không có các đề tài dự án đối ứng ở trong nước làm hạn chế kết quả hoạt động hợp tác quốc tế.


4. Hoạt động chuyển giao công nghệ, sản xuất và dịch vụ có sự tăng trưởng, tuy nhiên chưa đều giữa các đơn vị, chưa tương xứng với tiềm năng và đầu tư của từng đơn vị. Thu nhập tăng thêm từ hoạt động chuyển giao công nghệ, sản xuất và dịch vụ chưa được nhiều.


5. Hệ thống tổ chức các đơn vị trong Viện đã được quy hoạch, tuy nhiên việc hiện thực hóa và đầu tư phát triển hệ thống tổ chức này chưa được triển khai nhanh chóng do nguồn tài chính hạn hẹp, địa điểm xây dựng Trung tâm KH&CN hạt nhân vẫn chưa được quyết định để làm cơ sở triển khai thực hiện dự án quan trọng này của Viện.
VI. Các nhiệm vụ và chỉ tiêu chủ yếu năm 2012 
1. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực

- Phối hợp với các đơn vị trong Bộ KH&CN trình phê duyệt Kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Bộ KH&CN theo yêu cầu của Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Xác định rõ nhu cầu nhân lực cho các hướng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trọng điểm của Viện đến 2015 và 2020.

- Quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trong từng hướng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trọng điểm. Hình thành các nhóm nghiên cứu xuất sắc và có cơ chế ưu tiên cho các nhóm này. Xây dựng Kế hoạch tuyển dụng và đào tạo cán bộ hàng năm để đáp ứng nhu cầu đặt ra, trong đó có đào tạo cả chuyên môn và ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nga).

- Lập kế hoạch và gửi cán bộ đi đào tạo tại Liên bang Nga và Nhật bản về điện hạt nhân và hỗ trợ kỹ thuật để tham gia chương trình phát triển điện hạt nhân và vận hành Trung tâm KH&CN hạt nhân.

- Đàm phán với các đối tác Ấn Độ và Canada về hợp tác đào tạo cán bộ trong lĩnh vực uran để có thể sớm cử người đi đào tạo.

- Mời chuyên gia nước ngoài sang giúp đào tạo cán bộ cũng như chủ trì đề tài nghiên cứu cho một số hướng khoa học công nghệ trọng điểm của Viện, chú trọng đối tác Nhật Bản và Hàn Quốc.

- Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình đào tạo thạc sỹ, đào tạo nâng cao và đào tạo cấp chứng chỉ theo quy định của Luật Năng lượng nguyên tử. Nghiên cứu đề xuất mở chuyên ngành đào tạo thạc sỹ về công nghệ điện hạt nhân.

- Hợp tác với các trường đại học trong công tác đào tạo cán bộ chuyên ngành năng lượng nguyên tử trong khuôn khổ đề án đào tạo phát triển nguồn nhân lực mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt.

- Tổ chức các hoạt động đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ trong Viện.

2. Triển khai dự án đầu tư xây dựng Trung tâm KH&CN hạt nhân

- Xác định địa điểm, đàm phán tài chính, xây dựng và trình phê duyệt dự án đầu tư làm cơ sở để đàm phán ký hợp đồng xây dựng Trung tâm với đối tác Liên bang Nga vào cuối năm 2012 hoặc đầu năm 2013.

- Chuẩn bị đầy đủ các thủ tục (văn bản quy phạm, cơ chế chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan) để có thể triển khai xây dựng Trung tâm KH&CN hạt nhân trong năm 2013.

3. Triển khai thực hiện các dự án đầu tư khác

Hoàn thiện giai đoạn 2 dự án nâng cấp Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội với việc triển khai lắp đặt và đưa vào vận hành máy gia tốc Cyclotron 13 MeV hợp tác với Hàn Quốc trong năm 2012.

Tiếp tục thực hiện dự án xây dựng TT. UDKTHN CNC tại Đà Lạt. Trong năm 2012 sẽ hoàn thành giai đoạn 1 gồm các hạng mục PTN và khu vườn thực nghiệm và khu hành chính của TT.
Phê duyệt dự án  đầu tư xây dựng cơ sở nghiên cứu Đà Nẵng để có thể tiến hành động thổ xây dựng cuối năm 2012.
Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Viện KHKTHN để thực hiện chức năng của cơ quan hỗ trợ kỹ thuật an toàn cho chương trình điện hạt nhân để có thể làm công tác chuẩn bị đầu tư từ năm 2013.
Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia để có thể đầu tư từ năm 2013 cho Trạm điều hành và 4 trạm vùng tại Hà Nội, Đà Nẵng, Đà lạt và TP. Hồ Chí Minh.

Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm NDE là cơ quan hỗ trợ kỹ thuật về kiểm tra chất lượng và bảo đảm chất lượng cho công trình và thiết bị nhà máy điện hạt nhân.
Hoàn thành thủ tục cấp đất tại Tiền Giang và phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng cơ sở nghiên cứu mới cho Trung tâm hạt nhân thành phố Hồ Chí Minh tại Tiền Giang.
Phối hợp với các đối tác Nhật Bản triển khai dự án xây dựng Trung tâm hợp tác nghiên cứu đất hiếm.

Phối hợp với các cơ quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và trình phê duyệt dự án đào tạo kỹ thuật viên hạt nhân phục vụ chương trình điện hạt nhân và tăng cường năng lực cho Trung tâm Đào tạo hạt nhân.

4. Triển khai thực hiện chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử giai đoạn 2011-2015

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các đề tài, dự án nghiên cứu đã được phê duyệt, nghiên cứu đề xuất các đề tài nghiên cứu cấp nhà nước trong Chương trình nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng (Chương trình KC-05) bổ sung cho năm 2012 và chuẩn bị cho kế hoạch năm 2013.

- Triển khai các đề tài hợp tác theo Nghị định thư với Hàn quốc về an toàn hạt nhân và với Cuba về thiết bị chiếu xạ đã được phê duyệt. Chuẩn bị đề xuất các đề tài đề tài hợp tác theo nghị định thư với Liên bang Nga và với Nhật Bản về công nghệ điện hạt nhân và hỗ trợ kỹ thuật để hỗ trợ triển khai các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 từ năm 2012; hợp tác với Viện Budker về công nghệ gia tốc; hợp tác với KIRAM về công nghệ cyclotron 13 MeV;  hơp tác với Công ty điện hạt nhân Quảng Đông về an toàn, môi trường và ứng phó sự cố nhà máy điện hạt nhân; hợp tác với Công ty Uran của Canada về công nghệ xử lý và chế biến quặng phóng xạ.

- Tập trung đầu tư tăng cường năng lực cho các phòng thí nghiệm trọng điểm phục vụ nghiên cứu phát triển điện hạt nhân, hỗ trợ kỹ thuật, ứng dụng bức xạ và đào tạo cán bộ, ưu tiên cho các phòng thí nghiệm có nhu cầu cấp bách và có triển vọng tạo ra các sản phẩm có khả năng ứng dụng.
- Mỗi đơn vị nghiên cứu triển khai trực thuộc sẽ đăng ký xây dựng được một số nhóm nghiên cứu xuất sắc và đào tạo được một số chuyên gia trình độ cao trong từng hướng nghiên cứu.

- Công bố kết quả nghiên cứu trong các tạp chí quốc tế và tạp chí quốc gia tăng 10%. Các đề tài nghiên cứu cấp Bộ và cấp Nhà nước đều phải có đăng ký công bố tạp chí quốc tế.
- Các đơn vị nghiên cứu triển khai sẽ có ít nhất 1 đăng ký sở hữu trí tuệ và giải pháp hữu ích từ các kết quả nghiên cứu ứng dụng của các năm trước, đặc biejt các đơn vị nghiên cứu triển khai lớn như Viện NCHN, Viện KHKTHN và Viện CNXH.
5. Triển khai công nghệ, sản xuất và dịch vụ

- Tổng doanh thu và lợi nhuận hàng năm của hoạt động triển khai công nghệ, sản xuất và dịch vụ tăng khoảng 20%/năm.

- Hình thành ít nhất 3 doanh nghiệp khoa học công nghệ từ các hoạt động triển khai kỹ thuật và dịch vụ trong các đơn vị nghiên cứu triển khai trực thuộc. 

- Chuyển đổi Công ty NEAD thành doanh nghiệp KHCN theo mô hình công ty TNHH Nhà nước một thành viên.

- Xây dựng dự án đầu tư xây dựng một cơ sở chiếu xạ ở phía Nam trên cơ sở huy động nguồn vốn của cán bộ công nhân viên trong Viện, vốn vay của ngân hàng và Quỹ phát triển KHCN.

6. Hợp tác quốc tế

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án hợp tác với IAEA, RCA và FNCA mà Viện được giao làm chủ dự án, gắn việc thực hiện các dự án hợp tác quốc tế với các đề tài, dự án nghiên cứu ở trong nước.

- Triển khai các thỏa thuận hợp tác song phương đã ký giữa Viện và các đối tác nước ngoài theo tinh thần chỉ đạo là thiết thực và hiệu quả, đồng thời ký kết thỏa thuận hợp tác mới với Viện NLNT của một số nước Đông Nam Á.

- Hợp tác với IAEA, Hoa kỳ và Nga về tiếp tục thực hiện dự án chuyển đổi nhiên liệu cho lò phản ứng hạt nhân Đà lạt, trong đó có việc xây dựng Hiệp định chuyển về Nga nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng của lò Đà lạt.
- Hợp tác với các đối tác của Nga và Nhật Bản về một số nhiệm vụ trong dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2.
7. Thông tin khoa học

- Xuất bản đều đặn các ấn phẩm, tạp chí hàng quý và hàng năm, tài liệu giới thiệu Viện và quảng bá các sản phẩm, công nghệ, thiết bị và dịch vụ kỹ thuật của Viện.

- Tổ chức Hội nghị khoa học công nghệ hạt nhântoàn quốc cho cán bộ trẻ lần thứ 2 vào tháng 10 năm 2012 nhân kỷ niệm 80 năm ngày sinh của cố GS Nguyễn Đình Tứ.

- Điện tử hóa các tài liệu khoa học công nghệ trong các thư viện của các đơn vị trực thuộc và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ tra cứu thuận tiện cho cán bộ khoa học của Viện. Tạo điều kiện để cán bộ khoa học của Viện được tiếp cận hệ thống thư viện điện tử trong nước và quốc tế phục vụ cho hoạt động nghiên cứu. Cung cấp kịp thời các thông tin khoa học phục vụ cán bộ nghiên cứu của Viện.

- Hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế tổ chức Triển lãm và Hội thảo quốc tế về điện hạt nhân lần thứ 5 tại Hà Nội vào cuối tháng 10 năm 2012.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo thông tin tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân và ứng dụng năng lượng nguyên tử theo phân công trong đề án thông tin tuyên truyền về năng lượng nguyên tử của Bộ KH&CN.

- Tham gia các chợ công nghệ và thiết bị quốc gia và khu vực.

8. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

- Xây dựng và trình ban hành các cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật và chỉ tiêu quan trắc phóng xạ môi trường.

- Hoàn thiện và trình ban hành các thông tư về đào tạo cấp chứng chỉ trong lĩnh vực NLNT, hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, kiểm định và hiệu chuẩn, quan trắc phóng xạ môi trường,....

- Xây dựng và trình Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết kế lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu; 

- Xây dựng và trình Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lựa chọn địa điểm xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu. 
- Xây dựng và trình ban hành các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quỹ bồi thường thiệt hại hạt nhân; Chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp cho cán bộ và chuyên gia trình độ cao trong ngành NLNT; Chính sách ưu đãi để hỗ trợ cho việc nghiên cứu chế tạo thiết bị bức xạ và các thiết bị khác phục vụ phát triển điện hạt nhân; Chính sách về khai thác thương mại nguồn tài nguyên uran trong nước; Chính sách về quản lý chất thải phóng xạ và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.

9. Công tác tổ chức và cán bộ
Trên cơ sở quy hoạch cụ thể về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị theo các hướng ứng dụng bức xạ, điện hạt nhân, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo cán bộ để trình phê duyệt chỉ tiêu cán bộ cho từng hướng nghiên cứu đến năm 2015, tạo cơ sở cho việc lập kế hoạch tuyển dụng và đào tạo.

Toàn Viện được phê duyệt đề án Kiện toàn tổ chức theo hướng tự chủ tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 115. Xây dựng và trình phê duyệt các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tất cả các đơn vị trực thuộc Viện làm cơ sở để thực hiện chuyển đổi các đơn vị theo Nghị định 115 từ năm 2013.
Thành lập mới ít nhất 3 doanh nghiệp KHCN từ các hoạt động triển khai kỹ thuật và dịch vụ của các đơn vị trực thuộc. Chuyển công ty NEAD thành doanh nghiệp KHCN hoạt động theo mô hình công ty TNHH nhà nước 1 thành viên.
Thành lập Ban chỉ đạo và Ban quản lý dự án Trung tâm KH&CN hạt nhân.

Xây dựng và triển khai các quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ nghiên cứu cho từng phương hướng khoa học công nghệ chính và cán bộ quản lý của Viện và các đơn vị.

Tổ chức tuyển dụng, đào tạo và bổ nhiệm cán bộ hàng năm trên cơ sở các quy hoạch đã được phê duyệt. Năm 2012 sẽ giải quyết tuyển dụng số cán bộ hợp đồng tồn đọng từ nhiều năm trên cơ sở được Bộ đảm bảo nguồn ngân sách để các năm sau tiêp tục tuyển dụng.
Đảm bảo các chế độ chính sách cho CBCNV theo quy định của pháp luật, đặc biệt chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp theo quy định của Luật NLNT.

Hình thành Viện Ứng dụng bức xạ Hà Nội trên cơ sở trung tâm Chiếu xạ Hà Nội và một số hướng về ứng dụng kỹ thuật hạt nhân của Viện KHKTHN.

Thành lập Viện ứng dụng bức xạ Đà Nẵng trên cơ sở dự án xây dựng cơ sở nghiên cứu  của Viện tại Đà Nẵng.
10. Công tác quản lý

- Đảm bảo an toàn và an ninh trong mọi hoạt động của Viện, đặc biệt cho các cơ sở lò phản ứng, máy gia tốc và các thiết bị chiếu xạ gamma.

- Đổi mới quản lý nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ; thúc đẩy hoạt động triển khai kỹ thuật, sản xuất và dịch vụ; thúc đẩy phát triển hệ thống doanh nghiệp KH&CN; công tác đánh giá hoạt động của các tổ chức và cá nhân trong Viện.

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, thực hiện đúng tiến độ về thời gian và chất lượng các công việc được giao.

- Nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, sự hợp tác và phối hợp công tác giữa chính quyền, Đảng và các đoàn thể trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tạo sự đoàn kết nhất trí trong tập thể cán bộ công nhân viên để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn Viện, nâng cao hơn nữa hoạt động thi đua khen thưởng để đảm bảo phong trào thi đua thực sự là động lực thúc đẩy mọi hoạt động trong Viện, thực hiện xử phạt công minh trong mọi hoạt động của Viện.

VII. Các kiến nghị và đề xuất 

Phê duyệt Kê hoạch tổng thể và chỉ đạo triển khai xây dựng các cơ sở hạ tầng quốc gia cần thiết cho phát triển điện hạt nhân, trong đó có nhiệm vụ của Viện NLNTVN.
Phê duyệt Đề án tăng cường năng lực nghiên cứu triển khai và hỗ trợ kỹ thuật phục vụ phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử và bảo đảm an toàn, an ninh.

Triển khai tích cực Đề án đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 8 năm 2010 để nhanh chóng có được đội ngũ cán bộ cho ngành năng lượng nguyên tử.

Phê duyệt chế độ chính sách thu hút cán bộ làm việc trong ngành năng lượng nguyên tử và các chế độ chính sách ưu đãi đối với chuyên gia trình độ cao.

Phê duyệt chủ trương xây dựng Trung tâm KH&CNHN ở khu vực xung quanh Hà Nội để tạo điều kiện triển khai các công việc tiếp theo của Dự án. Chủ trương này đã được Viện NLNTVN thảo luận rộng rãi, có tham khảo ý kiến các chuyên gia trong nước cũng như ý kiến chuyên gia của Nga (ROSATOM).
Kiện toàn hệ thống tổ chức các cơ quan trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Bộ KH&CN phù hợp với thông lệ quốc tế, tránh trùng lặp về chức năng nhiệm vụ với các cơ quan khác nhau ở trong nước và nâng cao hiệu quả đầu tư, sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có để thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Chính phủ phân công cho Bộ.
Nhân dịp này Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan của Bộ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ và tạo điều kiện cho Viện hoàn thành mọi nhiệm vụ trong năm qua. Xin cảm ơn toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đã nêu cao tinh thần lao động sáng tạo, góp phần vào thành tích chung của toàn Viện trong năm 2011.

Xin chân thành cảm ơn.

Hà nội, ngày     tháng     năm 

Viện trưởng
Vương Hữu Tấn
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